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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N H  ỆN TH I TH  , TỈNH TH I BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Xuân Quỳnh 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Thúy và bà Lê Thị Hạnh 

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Nhật Khánh - Th     Toà án nhân dân huyện T1, 

tỉnh T 

Đại diện Viện  i       n  n d n    ện    i      tham gia phiên toà: 

Bà Đặng Thị Xuân Mai - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, tại tr  s  T a án nhân dân huyện Thái Th y, 

tỉnh Thái Bình   t    s  th m c ng  hai v  án h n nhân gia   nh th     s : 

255/2020 TL T-HN Đ ngày 06/10/2020 v  việc  in ly hôn, tranh chấp nu i con 

chung khi ly hôn theo Quy t  ịnh   a v  án ra   t    s  83/2020 QĐST-HN Đ 

ngày 02/12/2020 gi a các    ng s : 

- Nguyên   n: Chị Dương Thị  , sinh năm 1972; ĐKHK: Tổ dân ph  B, thị 

trấn D, huyện T1, tỉnh T; Hiện  ang  : Th n T3, xã T2, huyện T1, tỉnh T. 

- Bị   n: Anh Vũ Văn C, sinh năm 1969; Địa chỉ: Tổ dân ph  B, thị trấn D, 

huyện T1, tỉnh T. 

- Ng ời  ại diện hợp pháp của bị   n: Chị Vũ Thị Thu H, sinh năm 2000 ( à 

con gái ruột của anh C và chị Y); Địa chỉ: Tổ dân ph  B, thị trấn D, huyện T1, tỉnh 

T. 

- Ng ời bảo vệ quy n và  ợi ích hợp pháp của bị   n: Bà Đỗ Thị D1 – Trợ 

giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp    nhà n ớc tỉnh T. 

 (Chị Y, chị H, bà Diệu có mặt, anh C có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa) 

                               NỘI D NG V   N: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 02/9/2020, được bổ sung bằng bản tự khai đề 

ngày 06/10/2020, nguyên đơn chị Dương Thị Y tr nh bày  

V  quan hệ h n nhân: Chị và anh Vũ Văn C   t h n trên c  s  t  nguyện, c  

 ăng      t h n ngày 19/10/1998 tại Ủy ban nhân dân  ã T4 (nay   ợc sát nhập  à thị 

trấn D), huyện T1, tỉnh T.  au  hi   t h n, vợ chồng chung s ng hạnh phúc   n ngày 

10/9/2000 th  phát sinh mâu thu n. Nguyên nhân mâu thu n do anh C  úc    phát 

bệnh thần  inh, th ờng  uyên  ánh  ập chị và  ập phá tài sản trong gia   nh d n   n 

vợ chồng  h ng c n t nh cảm với nhau. Chị  ã b  con v  nhà mẹ  ẻ sinh s ng từ năm 
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2001,   n  hoảng năm 2003 do anh C và gia   nh hai bên gia   nh  huyên giải nên 

chị  ại v  chung s ng với anh C  ể cho anh c  hội thay  ổi và cùng nhau chăm s c 

con cái, tuy nhiên anh C  h ng thay  ổi, v n th ờng  uyên  ánh  ập ch i bới chị. 

Năm 2009 do  h ng thể ti p t c chung s ng với anh C nên chị  ã d n theo hai con v  

nhà mẹ  ẻ chị   xã T2, huyện Thái Th y và từ      n nay hai anh chị s ng  y thân 

 h ng c n quan tâm g    n nhau n a. Nay chị   t thấy t nh cảm vợ chồng  h ng c n, 

m c  ích của h n nhân  h ng  ạt   ợc, chị    nghị T a án giải quy t cho chị   ợc  y 

h n với anh Vũ Văn C.  

V  con chung: Chị và anh C c  hai con chung  à cháu Vũ Thị Thu H, sinh ngày 

18/10/2000 và cháu Vũ Thị Ngọc H1, sinh ngày 26 8 2008, hiện tại chị  h ng mang 

thai. Hiện nay Cháu H  ã  ủ 18 tuổi, hoàn toàn  hỏe mạnh b nh th ờng nên chị  h ng 

yêu cầu T a án giải quy t. Ly h n, chị nhận tr c ti p nu i con Vũ Thị Ngọc H1 và 

 h ng yêu cầu anh C cấp d ỡng nu i con chung. 

V  quan hệ tài sản chung, nợ chung: Anh chị  h ng c  nợ chung, không yêu 

cầu T a án giải quy t v  tài sản chung và nợ chung.  

Trong biên bản lấy lời khai ngày 12/11/2020, bị đơn anh Vũ Văn C trình bày: 

V  quan hệ h n nhân: Anh C  ác nhận thời gian,  i u  iện và hoàn cảnh   t 

hôn gi ng nh  chị Y trình bày.  au  hi   t h n, vợ chồng chung s ng tại gia   nh 

anh   n năm 2009 th  phát sinh mâu thu n và ly thân do anh bị bệnh thần  inh, thi 

thoảng phát bệnh th   ánh  ập vợ con. Nay chị Y xin ly hôn anh  ồng   v  vợ chồng 

 âu  h ng c n t nh cảm và  iên  ạc với nhau. 

V  con chung: Anh chị c  hai con chung nh  chị Y trình bày, Cháu H  ã 20 tuổi 

 hỏe mạnh b nh th ờng nên anh  h ng yêu cầu T a án giải quy t, Cháu H1 hiện  ang   

với chị Y nên anh    nghị giao Cháu H1 cho chị Y tr c ti p nu i d ỡng và anh  h ng 

cấp d ỡng nu i con chung nh     nghị của chị Y. 

V  quan hệ tài sản chung, nợ chung: Anh chị  h ng c  nợ chung, không yêu 

cầu T a án giải quy t v  tài sản chung và nợ chung. Anh    nghị T a án cho anh 

  ợc vắng mặt tại phiên t a   t    s  th m. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn là chị Vũ Thị Thu H  ác nhận tất cả 

nh ng  ời tr nh bày của  ng Vũ Văn C   u  úng với nguyện vọng của ông C. Tại 

thời  iểm ông C   ợc T a án  ấy  ời  hai tr ớc s  chứng  i n của chị H,  ại diện 

Chi hội ph  n  tổ dân ph  B, tổ tr  ng tổ dân ph  B, cán bộ t  pháp của Ủy ban thị 

trấn D ông C tr nh bày trong  i u  iện sức  hỏe b nh th ờng, tỉnh táo, nhận thức 

b nh th ờng. B  chị  à ng ời mắc bệnh tâm thần c  sổ  i u trị bệnh và   ợc cấp 

phát thu c th ờng  uyên hàng tháng. V  quá tr nh chung s ng của b  mẹ chị, chị H 

 ác nhận c  mâu thu n do b  chị th ờng  uyên  ánh  ập mẹ chị và hai ng ời  y thân 

từ năm 2009   n nay. B  mẹ chị c  hai con chung  à chị và em Vũ Thị Ngọc H1. Chị H 

 ã tr  ng thành và  hỏe mạnh c  thể t  nu i s ng bản thân, c n em H a c  nguyện 

vọng   với mẹ v  từ nhỏ mẹ chị  ã chăm s c hai chị em. V  nợ chung, tài sản chung chị 

H  ác nhận ông C và bà Y  h ng c  nợ chung,  h ng c  tài sản chung do thời gian  y 

thân quá lâu. 
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Cả bà Y, ông C và chị H   u  ã   ợc T a án giải thích v  quy n yêu cầu 

tuyên b  ông C mất năng   c hành vi dân s  nh ng  h ng ai yêu cầu tuyên b  ông C 

 à ng ời mất năng   c hành vi dân s . 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn – bà Đỗ Thị D có ý  i n: 

Đ  nghị T a án giải quy t cho chị Y và anh C ly h n v  cả hai   u  ác  ịnh t nh cảm 

vợ chồng  h ng c n, m c  ích của h n nhân  h ng  ạt   ợc và  ồng    y h n. V  

con chung: Cháu H  ã  ủ 18 tuổi nên  h ng yêu cầu T a án giải quy t, Cháu H1 có 

nguyện vọng   với chị Y và hoàn cảnh  inh t  của anh C khó khăn nên chị Y không 

   nghị anh C cấp d ỡng nu i con. Đ  nghị T a án  em   t chấp nhận nguyện vọng 

của các bên  hi giải quy t vấn    này. Anh C và chị Y  h ng c  nợ chung,  h ng 

yêu cầu giải quy t v  tài sản nên    nghị Hội  ồng   t     h ng  em   t giải quy t. 

 Tại Biên bản xác minh đề ngày 12/11/2020 ở Ủy ban nhân dân thị trấn D và 

trạm y tế thị trấn D, huyện T1, nơi anh chị đã từng chung sống, đại diện địa phương 

cung cấp   

V  thời gian,  i u  iện   t h n của chị Y và anh C  úng nh  anh chị  ã tr nh 

bày. Quá tr nh chung s ng của chị Y và anh C tại  ịa ph  ng c  phát sinh mâu thu n, 

có tình trạng  ánh cãi nhau do vợ chồng  h ng cùng quan  iểm s ng, anh C khi phát 

bệnh thần  inh th  th ờng  uyên  ánh  ập vợ con. Chi hội ph  n  và tổ dân ph   ã h a 

giải nhi u  ần nh ng  h ng c    t quả, chị Y cùng hai con  ã chuyển v  nhà mẹ  ẻ   

xã T2, huyện T1 sinh s ng. Nay chị Y  àm   n  in  y h n anh C,  ịa ph  ng    nghị 

T a án giải quy t v  án theo quy  ịnh của pháp  uật. V  con chung: Chị Y và anh C có 

02 con chung là, cháu Vũ Thị Thu H, sinh ngày 18 10 2008 hiện  ang tr  ng thành 

 ang  i học và  àm, c n cháu Vũ Thị Ngọc H1, sinh ngày 26/8/2008 do chị Y nuôi 

d ỡng từ nhỏ   n nay. V  nợ chung: theo quản    của  ịa ph  ng hiện nay  h ng c  

th ng tin anh chị c  nợ tổ chức cá nhân nào, v  tài sản chung của hai anh chị  ịa 

ph  ng  h ng quản      ợc.  

Anh C bị r i  oạn thần  inh thể tâm thần phân  iệt từ năm 2000,  hi phát bệnh th  

 h ng  i u chỉnh   ợc hành vi và cảm  úc hay  ập phá  ồ  ạc,  ánh  ập ng ời  hác 

còn khi không phát bệnh v n nhận bi t và sinh hoạt nh  ng ời b nh th ờng. Anh C v n 

t  sinh hoạt từ  hi  y thân chị Y   n nay. Địa ph  ng cũng  ã   ợc T a án giải thích v  

quy n yêu cầu tuyên b  anh C mất năng   c hành vi dân s  của tổ chức, cá nhân tuy 

nhiên các tổ chức, cá nhân của  ịa ph  ng  h ng yêu cầu tuyên b  anh C mất năng   c 

hành vi dân s  và    nghị trong quá tr nh giải quy t v  án T a án   a cháu Vũ Thị Thu 

H  à con  ẻ của anh C và chị Y vào tham gia t  t ng với t  cách ng ời  ại diện hợp 

pháp  ể  ảm bảo quy n  ợi t t nhất cho anh C vì Cháu H  ã tr  ng thành và b  mẹ  ẻ 

anh C   u  ã ch t. 

Qua xác minh tại Bệnh viện tâm thần tỉnh T cung cấp thông tin  Anh Vũ Văn C 

 à bệnh nhân tâm thần phân  iệt   ợc  i u trị ngoại trú tại trạm y t  thị trấn D theo 

ch  ng tr nh sức  hỏe tâm thần tại cộng  ồng thuộc quản    của Bệnh viện tâm thần 

tỉnh Thái B nh. Anh C   ợc ch n  oán bệnh tâm thần phân  iệt hiện tại ch a  ác  ịnh 

  ợc thể bệnh, bệnh ít tái phát, t  ng   i ổn  ịnh nhi u năm, bệnh nhân v n duy tr  
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thu c t  ng   i   u tại  ịa ph  ng và c  thể v n tham gia sinh hoạt  ao  ộng gần nh  

ng ời b nh th ờng. 

Tại phiên t a,  ại diện Viện  iểm sát nhân dân huyện Thái Th y phát biểu quan 

 iểm v  việc tuân theo pháp  uật của nh ng ng ời ti n hành t  t ng, ng ời tham gia t  

t ng trong quá tr nh giải quy t v  án  à  úng quy  ịnh của pháp  uật. Đ  nghị Hội 

 ồng   t    căn cứ vào  hoản 1 Đi u 51, Đi u 56 Luật h n nhân và gia   nh    cho 

chị Y   ợc  y h n anh C. Căn cứ vào Đi u 81, 82, 83, 84 Luật h n nhân và gia   nh 

Cháu Vũ Thị Thu H, sinh ngày 18 10 2000 hiện  ang tr  ng thành  h ng  ặt ra giải 

quy t, giao cho chị Y tr c ti p nu i con chung Vũ Thị Ngọc H1, sinh ngày 26/8/2008, 

chị Y  h ng yêu cầu anh C cấp d ỡng nuôi con chung. Kh ng  ặt ra giải quy t v  tài 

sản chung và nợ chung do các    ng s    u  ác  ịnh  h ng c ,  h ng yêu cầu T a 

án giải quy t. Chị Y phải chịu án phí theo quy  ịnh của pháp  uật. 

                            NH N Đ NH CỦA TÒA  N  

Sau khi nghiên cứu các tài  iệu c  trong hồ s  v  án,   ợc th m tra tại phiên 

toà, Hội  ồng   t    nhận  ịnh: 

[1] V  th m quy n: Bị   n  ăng    hộ  h u th ờng trú tại thị trấn D, huyện T1, 

tỉnh T, hiện nay anh C  ang sinh s ng và  ao  ộng tại  ịa ph  ng, trong quá tr nh giải 

quy t v  án bị   n  h ng thay  ổi n i c  trú v  vậy  ây  à v  án tranh chấp h n nhân 

gia   nh thuộc th m quy n giải quy t giải quy t của T a án nhân dân huyện Thái Th y 

theo quy  ịnh tại  hoản 1 Đi u 28,  iểm a  hoản 1 Đi u 35,  iểm a  hoản 1 Đi u 39 Bộ 

 uật t  t ng dân s . 

 [2] V  thủ t c t  t ng: Tại phiên t a, bị   n  ã   ợc Tòa án triệu tập hợp  ệ 

và c    n  in   t    vắng mặt tại phiên t a. V  vậy, căn cứ  hoản 1 Đi u 227,  hoản 

1 Đi u 228 Bộ  uật t  t ng dân s , Hội  ồng   t    ti n hành   t    v  án vắng mặt 

bị   n anh Vũ Văn C. 

[3] V  quan hệ h n nhân: Chị D  ng Thị Y và anh Vũ Văn C   t h n trên c  

s  t  nguyện,  ăng      t h n ngày 19/10/1998 tại UBND xã T4 (nay  à thị trấn D), 

huyện T1, tỉnh T. Sau khi   t h n vợ chồng chung s ng hạnh phúc   n năm 2001 thì 

phát sinh mâu thu n, c  t nh trạng  ánh cãi nhau.  au      n năm 2003 anh chị  ã 

quay  ại chung s ng nh ng v n  ảy ra mâu thu n, anh C v n  ánh  ập chị Y. Anh 

chị  ã  y thân và chấm dứt quan hệ t nh cảm vợ chồng từ năm 2009   n nay. Qua 

 ác minh tại  ịa ph  ng và căn cứ vào các tài  iệu chứng cứ c  trong hồ s  v  án, 

 ác  ịnh việc chị Y và anh C  ảy ra mâu thu n  à c  thật, vợ chồng s ng  y thân từ 

năm 2009   n nay. Trong quá tr nh giải quy t v  án, chị Y  h ng    nghị h a giải v  

 ác  ịnh mâu thu n vợ chồng  ã trầm trọng,  h ng thể  oàn t  với nhau và c  ng 

quy t  in  y h n; Anh C cũng  ồng    y h n v   ác  ịnh vợ chồng  y thân quá  âu. 

Nh  vậy, Hội  ồng   t     ác  ịnh mâu thu n vợ chồng gi a chị Y và anh C  ã   

mức trầm trọng,  ời s ng h n nhân  h ng thể   o dài, m c  ích h n nhân  h ng  ạt 

  ợc, n u  h ng chấp nhận yêu cầu  in  y h n của chị Y  ể vợ chồng  oàn t  cũng 

 h ng thành và sẽ  àm cho mâu thu n thêm trầm trọng. Nay chị Y c  ng quy t  in 

  ợc  y h n anh C, cần    cho chị Y   ợc  y h n anh C  à phù hợp với th c t  và 

quy  ịnh tại  hoản 1  i u 51 và  hoản 1 Đi u 56 Luật h n nhân gia   nh. 
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[4] V  con chung: Chị Yên và anh C c  hai con chung  à cháu Vũ Thị Thu H, 

sinh ngày 18/10/2000 và cháu Vũ Thị Ngọc H1, sinh ngày 26/8/2008. Cả chị Y và anh 

C   u th ng nhất quan  iểm n u  y h n  ể Cháu H  ã  ủ 18 tuổi hoàn toàn  hỏe 

mạnh b nh th ờng nên anh chị  h ng yêu cầu T a án giải quy t, chị Y tr c ti p nu i 

d ỡng Cháu H1 và  h ng yêu cầu anh C cấp d ỡng nu i con chung, cháu Vũ Thị 

Ngọc H1 cũng c  nguyện vọng   ợc   với chị Y. Hội  ồng   t      t thấy, cần  ể chị 

Y ti p t c tr c ti p nu i d ỡng cháu Vũ Thị Ngọc H1 và chấp nhận s  t  nguyện của 

chị Y  h ng yêu cầu anh C cấp d ỡng nu i con chung  ể ổn  ịnh cuộc s ng và  ảm 

bảo quy n  ợi, s  phát triển t t nhất v  mọi mặt của các con chung. Đi u này cũng 

phù hợp với các quy  ịnh tại Đi u 81, 82, 83, 84 Luật h n nhân gia   nh. Chị Y và 

anh C c  quy n, nghĩa v  thăm nom, chăm s c, giáo d c con chung mà  h ng ai   ợc 

cản tr  và c  quy n yêu cầu thay  ổi ng ời tr c ti p nu i con chung, yêu cầu thay  ổi 

mức cấp d ỡng cho con chung theo quy  ịnh của pháp  uật. 

[5] V  tài sản chung, nợ chung: Chị Yên và anh C  h ng c  nợ chung,   u 

 h ng yêu cầu nên Tòa án  h ng  ặt ra giải quy t. 

[6]  V  án phí: Chị Y phải chịu toàn bộ án phí h n nhân gia   nh s  th m theo quy 

 ịnh tại  hoản 4 Đi u 147 Bộ  uật t  t ng dân s  và  iểm a  hoản 5 Đi u 27 Nghị quy t 

326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 v  án phí  ệ phí T a án. 

[7] V  quy n  háng cáo: Chị Y và anh C, Cháu H c  quy n  háng cáo bản án 

theo quy  ịnh của pháp  uật tại các Đi u 271, 273 Bộ  uật t  t ng dân s . 

V  các  ẽ trên,  

                                            T Đ NH  

Căn cứ vào  hoản 1 Đi u 51,  hoản 1 Đi u 56, các Đi u 81, 82, 83, 84 Luật 

h n nhân và gia   nh; Khoản 1 Đi u 28,  hoản 1 Đi u 35,  hoản 1 Đi u 39,  hoản 4 

Đi u 147,  hoản 1 Đi u 227,  hoản 1 Đi u 228, Đi u 271 và Đi u 273 Bộ  uật t  

t ng dân s ; Đi u 27 Nghị quy t s  326 2016 UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban Th ờng v  Qu c hội quy  ịnh v  mức thu, miễn, giảm, thu nộp 

quản    và s  d ng án phí và  ệ phí T a án:  

1. V  quan hệ h n nhân: X  cho chị D  ng Thị Y   ợc  y h n anh Vũ Văn C. 

2. V  con chung: Cháu Vũ Thị Thu H, sinh ngày 18 10 2000 hiện  ã tr  ng thành 

và khỏe mạnh nên chị Y và anh C  h ng yêu cầu T a án giải quy t. Giao cho chị 

D  ng Thị Y tr c ti p nuôi d ỡng con chung là Vũ Thị Ngọc H1, sinh ngày 

26 8 2008, chấp nhận s  t  nguyện của chị Y  h ng yêu cầu anh C cấp d ỡng nu i con 

chung. Hai bên c  quy n, nghĩa v  trông nom, chăm s c, nu i d ỡng, giáo d c con 

chung mà  h ng ai   ợc cản tr , c  quy n yêu cầu thay  ổi ng ời tr c ti p nu i con 

chung, yêu cầu thay  ổi mức cấp d ỡng cho con chung theo quy  ịnh của pháp  uật. 

3. V  tài sản chung: Kh ng  ặt ra giải quy t. 

4. V  án phí: Chị D  ng Thị Y phải nộp 300.000  ồng án phí  y h n s  th m. 

Chuyển s  ti n 300.000  ồng chị Yên  ã nộp tạm ứng án phí biên  ai s  0002382 

ngày 06/10/2020 tại Chi c c thi hành án dân s  huyện Thái Th y sang thành ti n án 

phí.  
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5. V  quy n  háng cáo: Các    ng s  c  quy n  háng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án hoặc bản án   ợc t ng  ạt hợp  ệ theo quy  ịnh của 

pháp  uật. 
 ơi nh n  
- Các    ng s ; 

- UBND thị trấn D, huyện T1; 

- VKSND huyện Thái Th y; 

- Chi c c Thi hành án dân s  Thái Th y; 

- Hồ s  v  án; 

- L u HCTP. 

TM  HỘI Đ NG X T X     TH M 

 CHỦ T A  HI N TÒA 

 

                                   (đã ký) 

 

Đào Thị Xuân  uỳnh 

  

 


